
 

!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

Bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao 
động Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 
60.38.50 / Nguyễn Anh Sơn ; Nghd. : 
TS. Nguyễn Hữu Chí 

 
  Trang 
 Trang bìa phụ  
 Lời cam đoan  
 Mục lục  
 MỞ ĐẦU 1 
 Chương 1: �HỮ�G VẤ� ĐỀ LÝ LUẬ� VỀ BỒI THƯỜ�G 

THIỆT HẠI TRO�G PHÁP LUẬT LAO ĐỘ�G 
VIỆT �AM 

4 

1.1. Khái niệm bồi thường thiệt hại trong luật lao động 4 
1.1.1. Định nghĩa 4 
1.1.1.1. Thiệt hại 4 
1.1.1.2. Bồi thường thiệt hại trong luật lao động 4 
1.1.2. Phân loại bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động 7 
1.1.2.1.  Căn cứ vào chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường 7 
1.1.2.2. Căn cứ quan hệ làm phát sinh quan hệ bồi thường 8 
1.1.2.3. Căn cứ vào ý chí của các bên trong quan hệ lao động, bồi 

thường thiệt hại 
8 

1.1.2.4.  Căn cứ vào thiệt hại xảy ra  9 
1.1.3. Căn cứ để áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật 

lao động 
9 

1.1.3.1. Có hành vi vi phạm gây thiệt hại 11 
1.1.3.2. Có thiệt hại xảy ra 12 
1.1.3.3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và sự thiệt 

hại 
13 

1.1.3.4.   Có lỗi của người vi phạm 15 
1.2. Sự khác biệt giữa chế độ bồi thường thiệt hại trong luật lao 

động với chế độ bồi thường thiệt hại trong luật dân sự  
16 

1.2.1. Phạm vi điều chỉnh 16 
1.2.2. Đối tượng điều chỉnh  17 
1.2.3. Chế độ bồi thường thiệt hại 17 
1.2.3.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm 17 
1.2.3.2. Yếu tố lỗi 18 
1.2.3.3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại  18 

1.2.3.4. Chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm 19 
1.2.3.5. Thủ tục áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại 20 
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển chế định bồi thường thiệt hại 

luật lao động 
20 

1.3.1. Sơ lược các qui định của pháp luật quốc tế về chế độ bồi 
thường thiệt hại trong quan hệ lao động 

20 

1.3.2. Sơ lược lịch sử phát triển chế định trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại trong luật lao động Việt Nam trước khi có Bộ luật 
Lao động năm 1994 

22 

 Chương 2: bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật lao 
động việt nam và thực trạng áp dụng 

27 

2.1. Những qui định của pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại 
về tài sản. 

27 

2.1.1. Bồi thường thiệt hại đối với tài sản của người sử dụng lao động. 27 
2.1.2. Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp khác 35 
2.1.2.1. Trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động khi gây 

thiệt hại cho người lao động trong quá trình người lao động  
thực hiện nhiệm vụ lao động 

35 

2.1.2.2.  Vấn đề bồi thường thiệt hại khi người lao động bị tạm giữ, 
tạm giam. 

37 

2.1.3.  Thực trạng áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại về tài sản. 40 
2.2. Qui định của pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại tính 

mạng, sức khỏe cho người lao động. 
43 

2.2.1. Tai nạn lao động 44 
2.2.2. Bệnh nghề nghiệp 45 
2.2.3. Bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 46 
2.2.4. Thực trạng áp dụng bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe 

của người lao động 
57 

2.3. Những qui định của pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại 
do vi phạm hợp đồng. 

63 

2.3.1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động 63 
2.3.2. Bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 64 
2.3.3. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng xuất khNu lao động 

và hợp đồng học nghề 
66 

2.3.3.1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng xuất khNu lao động                                    66 
2.3.3.2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng học nghề 68 
2.3.4. Thực tiễn áp dụng chế định bồi thường thiệt hại do vi phạm 

hợp đồng. 
70 

 Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về 
bồi thường thiệt hại trong luật lao động 

76 

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong 
luật lao động 

76 

3.1.1. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 76 
3.1.2. Tôn trọng quyền tự định đoạt 78 



 

!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

3.2. Một số phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt 
hại trong lao động 

80 

3.2.1. Về bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe người lao động 80 
3.2.2 Về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. 81 
3.2.3 Về bồi thường thiệt hại về tài sản. 82 
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin về thị trường lao động 83 
 KẾT LUẬ� 85 
 DA�H MỤC TÀI  LIỆU THAM KHẢO 87 



 

!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở khoa học và tính cấp thiết của đề tài  

N hìn một cách tổng quan từ khi ra đời đến nay, Bộ luật Lao động và các 
văn bản hướng dẫn đã từng bước góp phần hoàn thiện hơn chế định bồi thư-
ờng thiệt hại trong luật lao động, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của 
các bên tham gia quan hệ lao động.  

N hưng trên thực tế những tranh chấp xung quanh vấn đề bồi thường thiệt 
hại vẫn ngày càng gia tăng và việc thực hiện chế độ này còn nhiều điều bất 
cập. Theo số liệu báo cáo thống kê hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao thì năm 
2000 Tòa án đã thụ lý 574 vụ trong đó giải quyết được 472 vụ, năm 2001 thụ lý 
690 vụ, giải quyết được 610 vụ còn trong năm 2002 con số thụ lý đã lên tới 808 
và giải quyết được 728 vụ, năm 2004 số vụ Tòa án thụ lý giải quyết là 714 vụ 
(Báo cáo công tác xét xử các vụ án lao động - Tòa Lao động Tòa án nhân dân tối 
cao). N hững con số trên chưa phải là đã phản ánh được hết sự bức thiết của 
tình hình thực hiện chế độ bồi thường hiện nay. Vì những lý do khác nhau mà 
rất nhiều bất cập xung quanh vấn đề thực hiện chế độ bồi thường thiệt hại 
không được đưa ra giải quyết một cách thỏa đáng. 

 Cũng vì lẽ đó việc tìm ra những nguyên nhân của các bất cập trong việc 
thực hiện chế độ bồi thường thiệt hại và đưa ra những giải pháp thích hợp là 
yêu cầu bức xúc của thực tế để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của các quan hệ 
về bồi thường thiệt hại này. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu trong bối cảnh đã có một số bài viết trên báo chí, 
trên tạp chí chuyên ngành, báo cáo tổng kết hàng năm của các bộ ngành, luận 
văn cử nhân năm 2003 của Đỗ Gia Thắng viết về đề tài này và Công trình 
nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành của tác giả N guyễn Hữu Chí - TS Luật 
học - Giám đốc trung tâm nghiên cứu luật lao động, thương mại và đầu tư 
thuộc Khoa Pháp luật Kinh tế trường Đại học Luật Hà N ội - Chế độ bồi 
thường trong luật lao động Việt N am 2006. 

3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm nghiên cứu của đề tài 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về 

bồi thường thiệt hại trong luật lao động từ thời kỳ đổi mới đến nay. Thông qua 

việc so sánh đối chiếu và phân tích chế định về bồi thường thiệt hại trong luật 

lao động qua từng thời kỳ vào thực tiễn, để làm sáng tỏ hiện trạng chế định 

bồi thường thiệt hại trong luật lao động hiện hành, từ đó đưa ra những đề xuất 

pháp lý nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của chế định này.  

Luận văn tập trung tìm hiểu làm sáng tỏ ba loại hình bồi thường thiệt hại 

về tài sản, về tính mạng sức khỏe và thiệt hại ngoài hợp đồng mà pháp luật 

hiện hành lao động quy định đồng thời đối chiếu với thực tiễn để từ đó đề xuất 

những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của chế định bồi thường thiệt 

hai trong pháp luật lao động ở Việt N am hiện nay. 

Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình thực hiện chế định bồi thường 

thiệt hại theo pháp luật lao động Việt N am hiện nay trong phạm vi cả nước, 

nhất là trong những năm gần đây. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Cơ sở lý luận: Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng, 

các văn bản pháp luật của N hà nước cũng như các vấn đề khác có liên quan. 

Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học chuyên 

ngành và liên ngành, trong đó coi trọng phương pháp phân tích, tổng hợp, so 

sánh, thống kê, khảo sát và tổng kết thực tiễn. 

5. �hững đóng góp của luận văn 

- Với kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hy vọng góp phần nâng 

cao nhận thức về chế độ bồi thường thiệt hại trong luật lao động và nâng cao ý 

thức trách nhiệm cho các chủ thể trong quan hệ lao động, trong việc xây dựng và 

thực hiện các quy định của pháp luật khi thực hiện chế độ bồi thường thiệt hại lao 

động. 

- Bước đầu luận văn đưa ra yêu cầu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

các quy định của pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại ở Việt N am hiện nay. 

6. Kết cấu của luận văn 



 

!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

N goài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm 3 chương. 

Chương 1: N hững vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại trong pháp luật 

lao động Việt N am 

Chương 2: Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật lao động 

Việt N am và thực trạng 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi 

thường thiệt hại trong luật lao động. 

N ỘI DUN G CƠ BẢN  CỦA LUẬN  VĂN  

Chương 1 

�HỮ�G VẤ� ĐỀ LÝ LUẬ� VỀ BỒI THƯỜ�G THIỆT HẠI  

TRO�G PHÁP LUẬT LAO ĐỘ�G VIỆT �AM 

1.1. Khái niệm bồi thường thiệt hại trong luật lao động 

1.1.1. Định nghĩa 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bầy và phân tích làm sáng tổ nội 

hàm khái niệm về thiệt hại trong cách dùng thông thường phổ biến trong xã 

hội và trong khoa học pháp lý nói chung trong khoa học luật lao động nói riêng. 

1.1.1.2. Bồi thường thiệt hại trong luật lao động 

Tại tiểu mục này, tác giả tìm hiểu và làm sáng tỏ khái niệm bồi thường 

thiệt hại dưới góc độ pháp lý được gắn với sự vi phạm pháp luật, được gọi là 

trách nhiệm pháp lý tiêu cực và nghiên cứu nó trong quan hệ lao động.  

1.1.2. Phân loại bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày, phân tích và phân loại bồi 

thường thiệt hại theo các tiêu chí: Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường; Quan 

hệ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường; Ý chí các bên trong quan hệ lao 

động; Thiệt hại xảy ra. 

1.1.2.1. Căn cứ vào chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường  

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày 3 loại chủ thể chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại căn cứ theo cách phân loại dựa vào tiêu chí chủ thể 

là: Bồi thường do người lao động thực hiện; Bồi thường do người sử dụng lao 

động thực hiện; Bồi thường thiệt hại do người thứ ba gây ra. Đối với từng chủ 

thể khác nhau mà tác giả đã phân tích các hành vi cụ thể làm phát sinh trách 

nhiệm pháp lý đối với từng loại chủ thể. 

1.1.2.2. Căn cứ quan hệ làm phát sinh quan hệ bồi thường  

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày 2 loại quan hệ chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại căn cứ theo tiêu chí quan hệ làm phát sinh là: Bồi 

thường phát sinh trong quan hệ lao động và Bồi thường phát sinh trong các 

quan hệ khác. Đối với từng quan hệ làm phát sinh quan hệ bồi thường mà tác 

giả đã phân tích các hành vi cụ thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với 

từng loại quan hệ và phạm vi của từng loại quan hệ này. 

1.1.2.3. Căn cứ vào ý chí của các bên trong quan hệ lao động, bồi thường 

thiệt hại  

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày 2 loại ý chí chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại căn cứ theo tiêu chí ý chí của các bên trong quan hệ lao 

động làm phát sinh là: Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Bồi 

thường thiệt hại theo thỏa thuận của hai bên. 

− Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật: Đây là trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại phát sinh trong những trường hợp được pháp luật quy 

định trước, cứ có căn cứ là phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không 

cần biết các bên có thỏa thuận trước hay không. 

− Bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận của hai bên: Đây là trường hợp bồi 

thường thiệt hại do các bên trong quan hệ lao động thỏa thuận trước hoặc sau 

khi thiệt hại xảy ra. Song pháp luật lao động với đặc thù bảo vệ người lao 

động thì không phải các bên muốn thỏa thuận như thế nào cũng được mà phải 

tuân theo giới hạn của pháp luật vì trong quan hệ này thì người lao động là 

người luôn ở vị trí bất lợi hơn nên nếu cho các bên tự do thỏa thuận một cách 

tuyệt đối thì sẽ không thể đảm bảo sự công bằng về quyền lợi cho người lao 

động. 
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1.1.2.4. Căn cứ vào thiệt hại xảy ra  

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày 3 cách phân loại bồi thường 

thiệt hại căn cứ theo tiêu chí thiệt hại xảy ra là: Bồi thường thiệt hại về tài sản; 

Bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe và Bồi thường thiệt hại do chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật. Đối với từng loại bồi thường thiệt hại mà tác giả 

đã trình bầy các hành vi, phạm vi làm phát sinh trách nhiệm pháp lý bồi 

thường thiệt hại. 

− Bồi thường thiệt hại về tài sản: Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của 

một bên trong quan hệ lao động khi hành vi vi phạm của họ đã gây tổn thất về 

tài sản cho bên kia. Thông thường thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thường 

chỉ áp dụng đối với người lao động, nhưng trong một số trường hợp thì trách 

nhiệm này còn áp dụng cho cả người sử dụng lao động hoặc người thứ ba có 

liên quan đến quan hệ lao động. 

− Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe: Là trách nhiệm của người 

sử dụng lao động đối với người lao động khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp với người lao động trong quá trình lao động. Đây được xem là quy định 

đặc thù của luật lao động, khác hẳn so với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác trong quan hệ dân sự. 

− Bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật: Khi giao kết hợp 

đồng lao động, các bên có quyền tự do thỏa thuận theo ý chí của mình trong 

khuôn khổ pháp luật cho phép. N hưng sau khi hợp đồng đã có hiệu lực thì nó trở 

thành "luật" giữa các bên, do đó bằng hành vi của mình người lao động và người 

sử dụng lao động đã tham gia vào trong quan hệ lao động, nên phải tuân theo 

những quy định của luật lao động và những thỏa thuận trong hợp đồng. Vì vậy, 

người có hành vi vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo 

quy định của pháp luật hay theo sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. 

1.1.3. Căn cứ để áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật 

lao động 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày phân tích và làm rõ các căn 

cứ để áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Luật lao động. 

1.1.3.1. Có hành vi vi phạm gây thiệt hại 

không phải bắt cứ hành vi vi phạm nào cùng đều là căn cứ áp dụng trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại trong Luật lao động mà phải là hành vi trái pháp 

luật Lao động do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp luật lao động thực 

hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới quan hệ lao động và các quan hệ 

liên quan đến quan hệ lao động được pháp luật bảo vệ và phải chịu trách 

nhiệm pháp lý thích hợp.  

1.1.3.2. Có thiệt hại xảy ra 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày, phân tích yếu tố có thiệt hại 

xảy ra. Đây là một yếu tố cấu thành cơ bản của trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại, đây là một điều kiện được coi là bắt buộc và quyết định việc có phát sinh 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không.  

1.1.3.3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và sự thiệt hại 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày phân tích mối quan hệ nhân quả 

giữa hành vi gây thiệt hại và sự thiệt hại xảy ra. Theo đó trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại chỉ phát sinh khi thiệt hại là kết quả trực tiếp tất yếu của hành vi vi phạm. 

Đó là mối liên hệ của sự vận động nội tại mà về nguyên tắc, nguyên nhân phải 

xảy ra trước kết quả và hành vi trái pháp luật phải là nguyên nhân trực tiếp 

hoặc là nguyên nhân quan trọng có ý nghĩa quyết định với việc xảy ra thiệt hại.  

1.1.3.4. Có lỗi của người vi phạm 

Yếu tố lỗi, cách phân loại lỗi và đặc thù áp dụng yếu tố lỗi trong bồi 

thường thiệt hại trong quan hệ lao động.  

1.2. Sự khác biệt giữa chế độ bồi thường thiệt hại trong luật lao động 

với chế độ bồi thường thiệt hại trong luật dân sự  

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bày và phân tích các tiêu chí để 

chỉ ra sự khác biệt giữa chế độ bồi thường thiệt hại trong luật lao động với chế 

độ bồi thường thiệt hại trong đlllllân sự: 

1.2.1. Phạm vi điều chỉnh 

N ếu như Bộ luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia 

đình, kinh doanh thương mại và lao động thì luật lao động điều chỉnh các 

quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng 
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lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động dưới 

hình thức hợp đồng lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động gắn liền với tư 

cách cá nhân, có tính chất đích danh nên các chủ thể không thể chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ lao động của họ cho người khác như luật dân sự. 

1.2.2. Đối tượng điều chỉnh 

Bồi thường thiệt hại trong luật lao động chỉ phát sinh trên cơ sở tồn tại 

một quan hệ lao động, dưới hình thức một hợp đồng lao động. Trong khi đó 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật dân sự không chỉ phát sinh dựa 
trên quan hệ hợp đồng dân sự mà có thể phát sinh dựa trên hành vi gây thiệt 

hại ngoài hợp đồng. 

1.2.3. Chế độ bồi thường thiệt hại 

Vấn đề bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động cũng mang những nét 

tương đồng và khác biệt so với bồi thường thiệt hại trong quan hệ dân sự. Phát 

sinh trong quan hệ hợp đồng, gắn liền với hành vi vi phạm và lỗi của người vi 
phạm... là những đặc điểm chung của bồi thường thiệt hại trong tất cả các ngành 

luật. Bên cạnh đó, bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động còn có một số 

điểm khác biệt cơ bản so với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các quan 

hệ khác: 

1.2.3.1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm  

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của luật 

lao động cũng như trong luật dân sự đều đòi hỏi bốn yếu tố: hành vi vi phạm, 

thiệt hại về tài sản, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra và 
có lỗi của người vi phạm. Tuy nhiên, căn cứ để xác định hành vi vi phạm hợp 

đồng trong luật lao động không chỉ bao gồm các cam kết trong hợp đồng, quy 

định của pháp luật mà còn là quy định trong nội quy đơn vị sử dụng lao động.  

1.2.3.2. Yếu tố lỗi  

Về yếu tố lỗi, trong quan hệ trách nhiệm do vi phạm luật dân sự hầu như 

tất cả các trường hợp thì lỗi cố ý hay vô ý không ảnh hưởng đến việc xác định 
trách nhiệm cũng như mức độ bồi thường thiệt hại. Còn đối với quan hệ bồi 

thường thiệt hại trong luật lao động thì việc xác định lỗi cố ý hay vô ý có ảnh 

hưởng lớn đến việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

1.2.3.2. @guyên tắc bồi thường thiệt hại  

N guyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định của luật lao động có sự 

khác biệt cơ bản so với các quy định của luật dân sự. 

Trong quan hệ dân sự thì chủ thể gây thiệt hại trái pháp luật phải bồi 

thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, bao gồm cả những thiệt hại trực tiếp 

và thiệt hại gián tiếp, trong khi đó Bộ luật Lao động quy định tùy trường hợp cụ 

thể người gây thiệt hại có thể bồi thường một phần thiệt hại hoặc toàn bộ thiệt hại. 

Đồng thời, người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường những thiệt hại trực tiếp từ 

hành vi vi phạm của mình chứ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp. 

1.2.3.4. Chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm 

Khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ lao động, chế tài phổ biến được áp dụng 

là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại. Trong khi 

đó chế tài áp dụng với các hành vi vi phạm pháp luật dân sự rất đa dạng như 

buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt hợp đồng hay bồi thường thiệt hại.  

1.2.3.5. Thủ tục áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

Về thủ tục áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong luật dân sự 

nguyên tắc có tính xuyên suốt chỉ đạo trong quá trình giải quyết bồi thường 

thiệt hại là đơn giản, nhanh gọn..  

Trong khi đó thủ tục áp dụng trách nhiệm bồi thường trong luật lao động 

lại theo một trình tự phức tạp, trong đó có sự tham gia của Công đoàn, tổ chức 

đại diện cho tập thể người lao động. Việc thực hiện trách nhiệm bồi thường 

cũng có sự đặc biệt, đối với người sử dụng lao động nguyên tắc là bồi thường 

toàn bộ thiệt hại và bồi thường một lần, còn đối với người lao động thì có thể 

chỉ bị trừ dần vào lương hàng tháng với tỷ lệ không quá 30% lương tháng. 

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển chế định bồi thường thiệt hại 

luật lao động 

1.3.1. Sơ lược các qui định của pháp luật quốc tế về chế độ bồi thường 

thiệt hại trong quan hệ lao động. 

Ở phần này Luận văn trình bày khái quát vấn đề bồi thường thiệt hại 

mang yếu tố quốc tế có điểm đặc thù là không được qui định tập trung trong 
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một công ước hay khuyến nghị cụ thể nào. N ó chỉ nằm rải rác trong một số 

điều ước quốc tế qui định về những lĩnh vực khác nhau và cũng chỉ mang tính 

chất chung chung. N goại trừ việc Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa ra một 

số công ước và khuyến nghị đặt ra yêu cầu bảo vệ tiền lương cho người lao 

động, yêu cầu về cách thức, giới hạn khấu trừ tiền lương trong trường hợp bồi 

thường những mất mát, hư hại về vật dụng, dụng cụ và thiết bị mà người sử 

dụng lao động giao cho người lao động sử dụng. Vấn đề đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động; 

1.3.2. Sơ lược lịch sử phát triển chế định trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại trong luật lao động Việt 5am trước khi có Bộ luật Lao động năm 1994 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bầy lịch sử hình thành và phát 

triển của Luật lao động Việt N am nói riêng và chế độ trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại trong luật lao động nói riêng gắn liền với lịch sử hình thành N hà 

nước Việt N am dân chủ cộng hòa từ sau năm 1945 qua các giai đoạn: 

- Gia đoạn 1945 - 1954 của nước Việt N am dân chủ cộng hòa non trẻ. 

- Từ năm 1954 đến năm 1986 Việt N am với chủ trương thiết lập một nền 

kinh tế tập trung, bao cấp với vai trò độc tôn của kinh tế quốc doanh và tập thể.  

- 1986 đến khi có Bộ Luật lao động đầu tiên. 

 

Chương 2 

BỒI THƯỜ�G THIỆT HẠI THEO QUY ĐN�H CỦA PHÁP LUẬT 

LAO ĐỘ�G VIỆT �AM VÀ THỰC TRẠ�G ÁP DỤ�G 

Chương 2 của luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu cách tiếp cận cơ bản 

theo thiêu chí thiệt hại và trình bày sự phân loại chế độ bồi thường thiệt hại theo 

tiêu chí này và theo các quy định về chế độ bồi thường của pháp luật lao động 

hiện nay và thực trạng áp dụng các quy định đó trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, 

luận văn đưa một số đánh giá ban đầu về những mặt được và những tồn tại 

trong việc áp dụng các quy định của pháp luật lao động hiện nay về bồi 

thường thiệt hại. 

2.1. �hững qui định của pháp luật Lao động về bồi thường thiệt hại 

về tài sản. 

2.1.1 Bồi thường thiệt hại đối với tài sản của người sử dụng lao động. 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn phân tích dẫn chiếu và trình bày các ý sau: 

Bồi thường thiệt hại đối với tài sản của người sử dụng lao động được 

pháp luật Lao động quy định thành một chế độ pháp lý gọi là chế độ trách 

nhiệm vật chất và có một số đặc điểm như sau:  

- Chỉ áp dụng đối với một bên đó là người lao động làm công ăn lương 

theo hợp đồng lao động;  

- Chỉ phát sinh trong khi người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ lao 

động. Tài sản bị thiệt hại phải thuộc quyền quản lý, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ, chế biến của người lao động trên cơ sở quan hệ lao động. 

-Việc áp dụng trách nhiệm vật chất phải theo một trình tự thủ tục nhất 

định, trong đó có sự tham gia của tổ chức công đoàn.  

- Hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động, là việc không 

hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện sai nhiệm vụ vi phạm những 

qui định của pháp luật lao động và nội quy lao động mà người sử dụng lao 

động đã đề ra. Hành vi vi phạm kỷ luật lao động không chỉ giới hạn trong nội 

quy lao động mà còn bao gồm cả việc không tuân thủ sự điều hành hợp pháp 

của người sử dụng lao động, yêu cầu về tinh thần trách nhiệm do chính vị trí 

làm việc của người lao động tạo ra.  

- Đối với yếu tố lỗi, thì trách nhiệm vật chất có thể áp dụng với cả lỗi cố 

ý hoặc lỗi vô ý. N hưng không phải trường hợp nào người lao động gây thiệt 

hại với lỗi cố ý cũng áp dụng trách nhiệm vật chất mà phải thỏa mãn những 

điều kiện nhất định thì mới được áp dụng. 

- N hằm tránh sự lạm dụng các quy định về trách nhiệm vật chất của 

người sử dụng lao động gây bất lợi cho người lao động, tác giả cũng trình bầy 

có hệ thống các quy định mà pháp luật Lao động mà theo đó người sử dụng 

lao động phải tuân thủ khi áp dụng trách nhiệm vật chất.  



 

!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

- Về Mức bồi thường của người lao động Luận văn liệt kê và trình bày 

các quy định của pháp luật về nguyên tắc, trình tự, thời hiệu xác định bồi 

thường.  

2.1.2. Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp khác. 

2.1.2.1. Trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động khi gây thiệt 

hại cho người lao động trong quá trình người lao động thực hiện nhiệm vụ lao 

động. 

Trong phần này, luận văn phân tích và trình bầy trách nhiệm bồi thường 

đối với người sử dụng lao động đối với người lao động khi có những thiệt hại 

xảy ra trong quá trình lao động.  

2.1.2.2. Vấn đề bồi thường thiệt hại khi người lao động bị tạm giữ, tạm giam 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn liệt kê, trình bầy và phân tích các chế 

độ bồi thường thiệt hại khi người lao động bị tạm giữ, tạm giam trong các 

trường hợp xảy ra.N goài ra luận văn còn nhắc đến vai trò của bên thứ ba là 

các tổ chức, cơ quan nhà nước có thNm quyền khi tham gia vào những trường hợp 

này. 

2.1.3. Thực trạng áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại về tài sản 

Tại tiểu mục này, luận văn liệt kê, trình bầy và phân tích mối quan hệ 

biện chứng giữa việc: N gười lao động hay tổ chức công đoàn có quan hệ tốt 

với người sử dụng lao động, thì ở đó việc giải quyết bồi thường trách nhiệm 

vật chất thường suôn sẻ và triệt để và ngược lại. 

Luận văn đã bước đầu chỉ những nguyên nhân gây nên sự bất cập trong 

áp dụng những quy định của pháp luật về bồi thường trong luật lao động và 

những vấn đề mới cần được bổ sung rõ ràng hơn. 

2.2. Qui định của pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại tính 

mạng, sức khỏe cho người lao động 

 2.2.1. Tai nạn lao động 

Tại tiểu mục này, luận văn trình bầy định nghĩa về tai nạn lao động và 

phân tích nội hàm của định nghĩa để chỉ ra và xác định được khi nào một tai 

nạn được coi là tai nạn lao động. 

2.2.2. Bệnh nghề nghiệp 

Tại tiểu mục này, luận văn trình bầy định nghĩa về bệnh nghề nghiệp và 

phân tích quy phạm để biết đối tượng được áp dụng bệnh nghề nghiệp và các 

điều kiện được coi là bệnh nghề nghiệp.  

 2.2.3. Bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 

Tại tiểu mục này, luận văn trình bày các quy định của pháp luật có liên 

quan về bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như: 

Chủ thế áp dụng; Phạm vi bồi thường; Chế độ bồi thường; Các mức bồi 

thường; Điều kiện được bồi thường đối với tai nạn lao động và đối với bệnh 

nghề nghiệp; Trường hợp được trợ cấp thêm; Hồ sơ và thủ tục thực hiện bồi 

thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2.2.4. Thực trạng áp dụng bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe 

của người lao động 

Tại tiểu mục này, luận văn trình bày thực trạng tình hình tai nạn lao động, 

số người chết, bị thương, vi phạm các tiêu chuNn vệ sinh, an toàn lao động nói 

chung trên phạm vi toàn quốc đặc biệt tại các Trung tâm kinh tế lớn, tính từ 

khi Bộ luật Lao động ra đời tới nay. 

Luận văn cũng chỉ ra các nguyên nhân cơ bản của vấn đề này như: ý thức 

của con người, công nghệ lạc hậu, cơ sở hạ tầng xuống cấp, vai trò quản lý 

của nhà nước còn buông lỏng, con người, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng 

mức. 

 Bên cạnh đó luận văn cũng nêu một thực trạng khi thực hiện chế độ bồi 

thường, trợ cấp tai nạn lao động đang gặp một số khó khăn mới nảy sinh và 

vướng mắc. 

2.3. �hững qui định của pháp luật Lao động về bồi thường thiệt hại 

do vi phạm hợp đồng 

Tại tiểu mục này, luận văn trình bày và phân tích các quy định về bồi thường 

do vi phạm hợp đồng và vi phạm hợp đồng xuất khNu và hợp đồng học nghề. 

2.3.1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động 
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Sau khi ký kết hợp đồng lao động, những thỏa thuận trong đó sẽ có giá trị 

ràng buộc đối với các bên như những quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện vì rất nhiều những lý do chủ quan, khách quan khác nhau 

mà quan hệ lao động đã diễn ra không theo đúng những thỏa thuận ban đầu. Việc 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của một bên sẽ dẫn đến những thiệt hại 

không thể tránh khỏi cho phía bên kia. Chính vì vậy, đòi hỏi có chế tài áp 

dụng đối với bên vi phạm hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho bên bị vi phạm. 

2.3.2. Bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Quan hệ lao động cũng như các quan hệ pháp luật khác phát sinh và 

chấm dứt dựa trên các sự kiện pháp lý. Hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý 

làm phát sinh quan hệ lao động, là loại sự kiện bao giờ cũng thể hiện ý chí của 

các bên. N gược lại, chấm dứt hợp đồng lao động lại có thể do nhiều loại sự 

kiện pháp lý khác nhau, có thể do các bên thỏa thuận, có thể do bên thứ ba 

hoặc từ ý chí đơn phương của các chủ thể.  

Bộ luật Lao động đã quy định những trường hợp đơn chấm dứt hợp đồng 

lao động được coi là hợp pháp để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.  

2.3.3. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng xuất khGu lao động và 

hợp đồng học nghề 

 2.3.3.1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng xuất khKu lao động 

Doanh nghiệp hoạt động xuất khNu lao động tham gia vào quan hệ với tư 

cách là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động ở nước ngoài 

nhằm mục đích thu lợi nhuận, người lao động thông qua doanh nghiệp hoạt 

động xuất khNu lao động để tìm kiếm một công việc ở quốc gia khác với hi 

vọng sẽ có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập làm việc trong nước. Vì vậy, 

giữa hai bên phát sinh quan hệ hợp đồng xuất khNu lao động. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện hợp đồng có thể vì rất nhiều lý do nên các bên đã vi phạm 

hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia. Do đó, pháp luật quy định người vi phạm 

sẽ phải bồi thường. 

2.3.3.2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng học nghề 

Hợp đồng học nghề là văn bản thể hiện các cam kết giữa cơ sở dạy nghề 

và người học nghề hoặc giữa cơ sở dạy nghề và tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

đào tạo nghề về quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong 

thời gian dạy nghề. Định nghĩa này chỉ áp dụng trong trường hợp người sử 

dụng lao động tổ chức đào tạo nghề nhằm tạo nguồn lao động cho mình. Tức 

là người học nghề không phải đóng phí học nghề nhưng sau khi học nghề 

xong người học nghề phải làm việc cho người sử dụng lao động đã đào tạo 

mình một thời gian nhất định được qui định trước trong hợp đồng học nghề để 

bù đắp những chi phí đã bỏ ra đồng thời tìm kiếm lợi nhuận từ nguồn đầu tư 

đó. Theo pháp luật hiện hành thì người học nghề đơn phương chấm dứt hợp 

đồng học nghề trước thời hạn kết thúc học nghề thì phải bồi thường toàn bộ 

phí đào tạo, trừ trường hợp bất khả kháng.  

2.3.4. Thực tiễn áp dụng chế định bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng 

Tại tiểu mục này, tác giả luận văn trình bầy một thực trạng là hiện nay 

các tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng chiếm con số lớn 

nhất trong các tranh chấp về bồi thường thiệt hại theo luật lao động và những 

nguyên nhân cơ bản và sâu xa từ hai phía người lao động và người sử dụng 

lao động. N hững tồn tại do đặc thù của một nền kinh tế thị trường còn non trẻ 

trong các quy định về trách nhiệm của người lao động đang là một trở ngại 

không nhỏ hiện nay.  

Về vấn đề bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng học nghề có 2 xu 

hướng trái ngược. Bên cạnh một số ít người sử dụng lao động đào tạo vi phạm 

hợp đồng học nghề thì phần lớn còn lại rơi vào trường hợp người lao động sau khi 

được người sử dụng lao động đào tạo nâng cao tay nghề đã vi phạm hợp đồng với 

người sử dụng lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động cũng là một vấn 

đề nổi cộm. N gười lao động sau khi được đào tạo không ở lại làm việc cho doanh 

nghiệp, thậm chí cũng không bồi thường phí đào tạo cho doanh nghiệp. Còn 

doanh nghiệp thì cũng khó có thể đòi lại số tiền đã bỏ ra bởi vì sẽ phải bỏ ra 

khoảng thời gian dài theo hầu tòa, có khi chi phí phát sinh lại nhiều hơn 

những gì đòi được, mặt khác số lượng người lao động vi phạm nghĩa vụ có 
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khi là rất lớn, người sử dụng lao động không thể tìm hết từng người để kiện 

đòi được.  

Các quy định của Bộ luật Lao động dù mang nguyên tắc là bảo vệ người 

lao động nhưng cũng phải phù hợp với những lợi ích chính đáng của người sử 

dụng lao động. 

Chương 3 

PHƯƠ�G HƯỚ�G VÀ GIẢI PHÁP HOÀ� THIỆ� PHÁP LUẬT  

VỀ BỒI THƯỜ�G THIỆT HẠI TRO�G LUẬT LAO ĐỘ�G 

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt N am. Tác giả đưa ra phương 

hướng một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại trong luật 

lao động như sau:  

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong 

luật lao động 

3.1.1 Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 

Quan hệ lao động cũng như nhiều quan hệ kinh tế khác trong thị trường, 

các chủ thể tham gia quan hệ không ngoài mục đích mưu cầu lợi ích cho 

mình, trong đó lợi ích vật chất là quan trọng nhất. Quan tâm lớn nhất người 

lao động khi tham gia quan hệ lao động là thu nhập và một việc làm ổn định. 

Chính vì vậy, sự chấp hành mệnh lệnh, tuân thủ luật lao động, trau dồi chuyên 

môn nghiệp vụ, tăng năng suất lao động hoặc ngược lại, sự phản ứng tâm lý 

đối với người sử dụng lao động đều bị chi phối và tác động bởi lợi ích vật chất 

mà họ có được hoặc hy vọng có được trong quan hệ với người sử dụng lao 

động. Còn người sử dụng lao động bỏ vốn đem tài sản của mình tham gia kinh 

doanh, họ biết có thể gặp phải rủi ro nhưng họ chấp nhận mạo hiểm vì lợi 

nhuận mà họ có được hoặc hy vọng đạt được. 

N hư vậy, khi tham gia quan hệ lao động giữa hai chủ thể người lao động và 

người sử dụng lao động có một điểm chung đều nhằm tới lợi ích kinh tế. Do đó để 

đạt được mục tiêu này, các chủ thể phải biết cách và có hành vi xử sự phù hợp 

nhằm dung hòa và điều tiết quan hệ bởi mối quan giữa họ là tương hỗ với nhau. 

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp hai bên đã đặt nhau trước một 

sự đối trọng quyết liệt. Đối với người lao động, bao giờ họ cũng muốn bán 

sức lao động với giá cao nhất, làm việc với thời gian ít nhất, tiêu hao lao động 

thấp nhất và làm việc trong môi trường có điều kiện tốt nhất. Để đạt được 

những mục đích đó, ngoài những cố gắng của bạn thân chưa đủ nên những 

người lao động thường liên kết lại với nhau thành một tổ chức để tạo ra một sức 

mạnh nhất định của số đông để gây sức ép với người sử dụng lao động. Đối với 

người sử dụng lao động, lợi nhuận tối đa là mục đích cao nhất của họ trong quan 

hệ đồng thời cũng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong thị trường. 

Vì thế, người sử dụng lao động luôn có xu hướng giảm tối đa các chi phí sản 

xuất trong đó có chi phí nhân công. N hưng chúng ta đã biết sức lao động là 

loại hàng hóa đặc biệt bởi gắn liền với nó là các thuộc tính: nhân cách, đạo 

đức, văn hóa, tình cảm… Vì vậy, trong quá trình lao động, người lao động 

được tôn trọng về nhân phNm, danh dự và phải được xử sự bình đẳng công 

bằng.  

N hư vậy, mặc dù cùng chung mục tiêu tìm kiếm lợi ích kinh tế khi tham 

gia quan hệ lao động trong thị trường giữa người lao động và người sử dụng 

lao động lại có sự đối lập nhất định về quyền lợi. N hưng về mặt bản chất, 

quan hệ giữa họ là quan hệ có tính song phương và phụ thuộc lẫn nhau. Do đó 

lợi ích của họ trong bất kể trường hợp nào chỉ có thể có được nếu quan hệ của 

họ diễn ra một cách hài hòa ổn định và bền vững. 

Bên cạnh lợi ích trực tiếp của các chủ thể trong quan hệ lao động, ở đây còn 

xuất hiện lợi ích của chủ thể thứ ba, đó là nhà nước. Mặc dù nhà nước không phải 

là một bên của quan hệ lao động nhưng nhân lực lao động là tài nguyên quốc gia, 

do đó bất kỳ nhà nước nào cũng đều có biện pháp tác động và việc quản lý, sử 

dụng, phân bổ và đào tạo nâng cao chất lượng lao động… nhằm điều hòa và sử 

dụng nhân lực một cách cân đối và hiệu quả giữa các vùng, ngành kinh tế quốc 

dân và trên phạm vi toàn quốc. Mặt khác, với tư cách là chủ thể đặc biệt "quản 

lý" nhà nước phải thực hiện chức năng trung hòa các lợi ích trong xã hội trong 

đó có trung hòa quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. N hà 

nước không can thiệp trực tiếp vào lợi ích của bên trong quan hệ nhưng nhà nước 

tạo ra các hành lang pháp lý để hướng các chủ thể tới những lợi ích hợp lý nhất. 
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N hư đã nêu trên, hợp đồng lao động là hình thức pháp lý tuyển dụng lao 

động chủ yếu trong thị trường lao động. Do đó, các quy định của pháp luật 

hợp đồng lao động đều xoay quanh việc giải quyết lợi ích của bên như thế 

nào. Bởi hợp đồng lao động chính là hình thức pháp lý biểu hiện ra bên ngoài 

của quan hệ kinh tế giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó 

các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động phải nhằm điều tiết và dung 

hòa lợi ích của các bên trong quan hệ lao động trên cơ sở tính để vị thế khác 

nhau của họ trong quan hệ và điều kiện kinh tế xã hội, khả năng của doanh 

nghiệp… Tuy nhiên, lợi ích là một vấn đề rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với 

người lao động vì họ luôn có nguy cơ bị tước đi các quyền lợi chính đáng của 

mình. Vì vậy, một mặt hợp đồng lao động mở rộng tối đa các khả năng tự 

quyết định phân chia lợi ích của các chủ thể tham gia nhưng mặt khác vẫn 

phải có những quy định ngăn chặn kiểm soát các hành vi lạm dụng xâm phạm 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhau một cách không công bằng.  

N goài việc chú trọng tới các lợi ích vật chất bên cạnh đó lợi ích về mặt 

tinh thần cũng rất cần được coi trọng bởi người lao động khi tham gia các 

quan hệ lao động ngoài mục đích về thu nhập, họ còn có những mục đích tinh 

thần khác như được làm việc, được cống hiến, được mọi người tôn trọng. 

3.1.2. Tôn trọng quyền tự định đoạt 

Lao động là hoạt động có ý nghĩa nhất trong các hoạt động của con 

người, bởi nó gắn liền với sự xuất hiện, phát triển của xã hội loài người. Theo 

đó nếu hiểu quan hệ lao động theo nghĩa rộng tức là sự phối hợp liên kết trong 

quá trình lao động thì quan hệ lao động còn xuất hiện trước khi có sự ra đời của 

nhà nước. Cùng với sự phát triển của điều kiện kinh tế xã hội, xã hội loài người, 

lao động được thừa nhận như một quyền của con người và được coi là một giá trị 

đã được xã hội hóa, tức là đã được nhà nước ghi nhận và đảm bảo thực hiện bằng 

pháp luật. Song việc thực hiện quyền này như thế nào phụ thuộc vào ý chí nhà 

nước đặc biệt là cơ sở kinh tế xã hội mà ở đó quan hệ lao động tồn tại.  

Kế thừa các bản hiến pháp trước đây, điều 55 Hiến pháp 1992 (được sửa đổi 

tháng 12/2001) tiếp tục ghi nhận lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. 

Dưới góc độ pháp luật lao động, quyền lao động, quyền tự do kinh doanh của công 

dân được hiểu là quyền tự do tham gia quan hệ lao động, quyền tự do thuê mướn 

lao động của công dân khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.  

Trong Luật lao động, hình thức pháp lý để các bên cụ thể hóa quyền tham 

gia quan hệ lao động của mình là hợp đồng lao động. Có thể nói, quyền tự do 

của người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực lao động là 

quyền tự do hợp đồng lao động.  

Đối với người lao động, quyền tự do hợp đồng được hiểu là họ có quyền 

quyết định làm việc với ai, làm việc ở đâu, chế độ quyền lợi được hưởng như 

thế nào. Còn đối với người sử dụng lao động, quyền tự do hợp đồng được hiểu 

là họ có quyền chủ động trong việc tuyển chọn lao động với số lượng chất 

lượng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình, có quyền chấm dứt 

hợp đồng lao động khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Trong quyền tự do hợp đồng lao động của các bên, trong quan hệ lao 

động chỉ thực sự có ý nghĩa khi các quy định của pháp luật nói chung và pháp 

luật hợp đồng lao động nói riêng phù hợp với điều kiện cơ sở kinh tế xã hội và 

những yếu tố khách quan khác trong thị trường lao động ở nước ta. Theo quan 

điểm của người viết, quyền tự do hợp đồng lao đồng giữa các bên chỉ được 

thực hiện theo hướng: 

Một là, pháp luật tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên trong quan hệ 

lao động. Quyền tự định đoạt không chỉ gồm sự thay đổi hay chấm dứt quan 

hệ mà trong đó còn bao hàm các quy định mềm dẻo linh hoạt nhằm xác định 

điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động cũng như cơ chế giải quyết tranh 

chấp. Về nguyên tắc tất cả những thỏa thuận không được trái pháp luật của 

các bên đều được ghi nhận và đảm bảo thực hiện. 

Hai là, quyền tự do hợp đồng lao động được tiếp cận một cách cân bằng 

trong mối tương quan những đặc trưng của quan hệ hợp đồng lao động mà ở 

đó luôn tiềm Nn sự bất bình đẳng về địa vị kinh tế và sức ép của thị trường đối 

với các chủ thể tham gia quan hệ lao động nhất là đối với người lao động. 

Ba là, đảm bảo sự lưu thông, thống nhất và thuận tiện của thị trường lao 

động. Không nên dùng các biện pháp hành chính để cản trở quyền tự do lao 
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động. Hạn chế đến mức thấp nhất các quy định có tính chất hành chính để 

phục vụ công tác quản lý nhà nước về lao động.  

Bốn là, quyền tự do hợp đồng lao động phải đặt trong mối liên hệ, gắn bó chặt 

chẽ với việc điều tiết, phân công, cân đối… lao động trong phạm vi toàn xã hội. 

Kinh nghiệm các nước phát triển cho thấy vai trò của nhà nước hết sức quan 

trọng. 

@ăm là, quyền tự do hợp đồng lao động chỉ được thực hiện và thực sự có 

ý nghĩa trong mối quan hệ mật thiết, liên thông với các điều kiện khác tương 

ứng như đào tạo nghề, hệ thống thông tin thị trường lao động, trung tâm giới 

thiệu việc làm. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong 

lao động 

Qua nghiên cứu chế độ bồi thường thiệt hại trong luật lao động, xuất phát 

từ thực trạng những quy định của pháp luật và những khó khăn vướng mắc 

khi thực hiện chế độ này, chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm 

góp phần hoàn thiện chế độ bồi thường thiệt hại như sau: 

3.2.1. Về bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe người lao động 

− Quy định cụ thể như thế nào là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Về 

vấn đề tai nạn lao động cần phân biệt rõ trường hợp nào được coi là tai nạn 

lao động trên tuyến đường đi và về. Danh sách bệnh nghề nghiệp cần được 

nghiên cứu bổ sung một cách thường xuyên các bệnh phát sinh trong quá trình 

lao động mà chưa được quy định trong danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y 

tế ban hành.  

− Lập Quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phòng ngừa 

các rủi ro về tài chính của doanh nghiệp khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó 

khăn, phá sản hay chấm dứt hoạt động. Quỹ này do người sử dụng lao động và 

người lao động cùng đóng góp với sự hỗ trợ của N hà nước. Qua kinh nghiệm một 

số nước cho thấy việc xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp không những góp phần đáng kể vào việc giải quyết chế độ bồi thường 

cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà còn góp phần to 

lớn trong việc phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

− Thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH bắt buộc với các doanh nghiệp. 

Cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của người sử dụng lao 

động, có biện pháp xử lý nghiêm minh kịp thời những vi phạm gian lận và 

trốn tránh của các doanh nghiệp. 

3.2.2. Về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng 

− Quy định trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng trái pháp luật và gây thiệt hại cho người sử dụng lao động. Dù 

chúng ta muốn bảo đảm quyền tự do làm việc của người lao động nhưng cũng 

phải đảm bảo lợi ích của người sử dụng lao động khi bị thiệt hại do hành vi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, dù việc đơn phương đó 

là đúng hay trái pháp luật. Đồng thời pháp luật cũng nên quy định căn cứ để 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được 

đơn phương chấm dứt hợp đồng và nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao 

động không dựa vào các căn cứ đó thì sẽ là chấm dứt trái pháp luật và phải bồi 

thường. 

− Bổ sung trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động đối với 

người lao động làm việc chưa được một năm mà bị chấm dứt hợp đồng do 

doanh nghiệp thay đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh. 

− Quy định rõ mức bồi thường của người lao động sau khi đã làm việc 

cho người sử dụng lao động một thời gian trong thỏa thuận ban đầu tại hợp 

đồng học nghề mới chấm dứt hợp đồng lao động.  

− Quy định cụ thể như thế nào là các trường hợp bất khả kháng trong 

việc đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề. 

− N hanh chóng có những hướng dẫn về bồi thường thiệt hại trong trường 

hợp vi phạm hợp đồng xuất khNu lao động. 

3.2.3. Về bồi thường thiệt hại về tài sản 

− Quy định cụ thể như thế nào là hợp đồng trách nhiệm và những nội 

dung chủ yếu, hình thức của hợp đồng trách nhiệm. Đồng thời cần nêu rõ 

những trường hợp được thỏa thuận ký hợp đồng trách nhiệm, tránh sự lạm 
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dụng của người sử dụng lao động để buộc người lao động phải bồi thường 

theo hướng có lợi cho mình. 

− Quy định thêm các trường hợp bồi thường về tài sản của người sử dụng 

lao động đối với người lao động khi gây ra thiệt hại cho người lao động hoặc 

có dẫn chiếu cụ thể áp dụng những quy định của các ngành luật khác. 

− Xác định lại cho đúng bản chất khoản tiền trả cho người lao động sau 

khi bị tạm giam, tạm giữ. Đó là đổi tên gọi từ tiền lương thành tiền bồi thường 

trong quy định của Bộ luật Lao động cũng như N ghị định 114 ngày 31/12/2002. 

− Về mức thiệt hại để xác định thiệt hại do người lao động gây ra là 

nghiêm trọng hay không nghiêm trọng để xác định trách nhiệm vật chất thì 

pháp luật chỉ nên quy định những tiêu chí làm căn cứ xác định mức thiệt hại, 

còn việc xác định mức cụ thể là bao nhiêu nên để cho doanh nghiệp tự quyết 

định trong nội quy hay thỏa ước của doanh nghiệp, như vậy sẽ phù hợp hơn 

với điều kiện hoàn cảnh của từng đơn vị sử dụng lao động. 

− ĐNy mạnh tuyên truyền pháp luật Lao động, giáo dục ý thức thực hiện 

pháp luật trong giới chủ cũng như người lao động thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng hay qua các hình thức khác như tổ chức thi tìm hiểu Bộ 

luật Lao động... 

− Kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn bởi vai trò quan 

trọng của tổ chức này trong việc thực hiện chế độ bồi thường thiệt hại nói riêng và 

trong việc thực hiện pháp luật Lao động nói chung, làm sao cho Công đoàn trở 

thành một chỗ dựa vững chắc của người lao động mỗi khi người lao động có 

những vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại đối với người sử dụng lao động. 

− Tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động và hiệu quả trong công tác thanh tra lao động. 

3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin về thị trường lao dộng 

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động có ý nghĩa quan trọng 

không chỉ trong lĩnh vực hoạch định chính sách quốc gia về lao động mà còn 

có giá trị quan trọng trong việc giúp các chủ thể quan hệ lao động tiếp cận, 

trao đổi thông tin trong quá trình thiết lập quan hệ phù hợp với lợi ích của hai 

bên. Mặc dù hiện nay có nhiều kênh thông tin khác về lao động, ví dụ như báo 

chí, trang web, điều tra dân số, điều tra dự án, báo cáo tổng kết… song nhìn chung 

thị trường lao động Việt N am chưa hình thành hệ thống thông tin thống nhất trên 

phạm vi toàn quốc và từ trên xuống dưới để phản ánh những biến động của tất cả 

các vấn đề về quan hệ lao động việc làm. Các thông tin có liên quan đến mọi 

vấn đề của quan hệ lao động, việc làm phải được cập nhật thường xuyên, đầy 

đủ, có độ tin cậy cao, nhanh chóng để tạo điều kiện cho các chủ thể trong 

quan hệ lao động chủ động tìm được lợi ích thiết thực của mình trong đó. 

N hìn một cách tổng quát, bồi thường thiệt hại trong luật lao động là một 

chế định quan trọng song cũng chỉ là một nội dung của Bộ luật Lao động. Vì 

vậy, điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại chỉ đạt hiệu quả mong muốn khi 

các nội dung pháp lý khác liên quan được quy định trong mối quan hệ tương 

hỗ. Hay nói cách khác, việc hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại trong 

luật lao động phải được đặt trong mối liên hệ mật thiết với việc hoàn thiện 

tổng thể các quy định của pháp luật lao động và các Công ước quốc tế bởi 

năm 2006 Việt N am đã là thành viên của tổ chức WTO và chính thức hội 

nhập đầy đủ, toàn diện vào ngôi nhà chung thế giới.  

KẾT LUẬ� 

Tóm lại, từ việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chế độ bồi thường 

trong luật lao động Việt N am và thực trạng áp dụng ở Việt N am, có thể rút ra 

một số điểm chính sau: 

1. N ền kinh tế thị trường Việt N am vận hành theo cơ chế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, lý luận về chế độ bồi thường thiệt hại trong lao 

động chịu sự ảnh hưởng chi phối rất lớn từ những yêu cầu có tính chất đặc thù 

của thị trường lao động và những đặc trưng của quan hệ lao động Việt N am. 

2. Các chế định về bồi thường thiệt hại có mối liên hệ biện chứng không 

thể tách rời với các chế định của luật lao động. Vì vậy, nghiên cứu các chế 

định bồi thường thiệt hại trong lao động cần được đặt trong nghiên cứu tổng 

thể các quy định của pháp luật lao động cũng như mối quan hệ với pháp luật 

lao động quốc tế.  
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3. Trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, so sánh, 

phân tích với các quan điểm của phép duy vật biện chứng, luận văn trình bày 

những vấn đề cơ bản trong chế độ bồi thường thiệt hại về sức khỏe, bồi 

thường thiệt hại về tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và sự tác 

động ảnh hưởng của cơ chế thị trường đối với sức lao động của người lao 

động với tư cách là một loại hàng hoá đặc biệt.  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về bồi thường theo luật lao động Việt N am 

và thông qua đánh giá thực trạng áp dụng, tác giả đưa ra một số giải pháp 

hoàn thiện chế độ bồi thường theo các phương hướng cơ bản sau: 

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên  

- Ổn định hài hòa quan hệ lao động  

- Tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên  

Trên cơ sở phương hướng đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

như sau: 

- Hoàn thiện các quy định về chế độ bồi thường thiệt hại theo hướng 

hoàn thiện pháp luật lao động trong tổng thể và phù hợp với luật pháp quốc tế. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thống nhất, công khai cập nhật kịp thời 

về thị trường lao động. 

Qua đây, tác giả của luận văn gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến 

TS. N guyễn Hữu Chí, giảng viên chính Khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học 

Luật Hà N ội đã tận tình quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo, định hướng nghiên cứu 

khoa học và các thầy, cô của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà N ội vì sự 

giúp đỡ, hỗ trợ trong suốt khóa học và trong thời gian nghiên cứu, hoàn 

thiện luận văn. 

 


